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Grenoble/CIF 

Hiệp Hội Những Người Thợ ðiện Không Biên Giới (Electriciens sans frontières) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiệp Hội Những Người Thợ ðiện Không Biên Giới (Energies Sans Frontières) có mục tiêu 
góp phần cải thi ện ñiều kiện sống của những người ñang gặp khó khăn và phát triển vững 

bền các quốc gia nghèo nhất. 

� Năng lượng trong tình ñoàn k ết 

Hiệp Hội Những Người Thợ ðiện Không Biên Giới (Energies Sans Frontières) là một Tổ 
Chức ðoàn Kết Quốc Tế ñặt hoặt ñộng mình trên cơ sở tiếp cận ñiện lực. 
Năng lượng là trung tâm của khả năng của hiệp hội. 

� Năng lượng ph ục vụ phát tri ển bền vững  

Hiệp Hội Những Người Thợ ðiện Không Biên Giới (Energies Sans Frontières) cũng ñặt 
hoặt ñộng của mình trên sự xát nhập các dịch vụ gắn liền với năng lượng và các vấn ñề phát 
triển như sức khỏe, giáo dục hay cuộc ñấu tranh chống rời bỏ nông thôn. 

� Sự cam k ết về con ng ười 

Hiệp Hội Những Người Thợ ðiện Không Biên Giới (Energies Sans Frontières) gồm 600 người 
tự nguyện tự nguyện làm việc, là những người vạch ra và thực hiện dự án mang tính ñoàn kết toàn 
cầu.  
ða số các thành viên xuất thân từ « ðiện Lực Pháp ». 
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   Bản Liệu Dành Cho Nhà ðào Tạo 

Grenoble/CIF 

 Các Mục ðích Chung Của Khóa ðào Tạo 
 

 
VỀ PHẦN KỸ THUẬT 

 

 
Sau khóa học những người ñược ñào tạo sẽ có khả năng: 

 

� Phân biệt các khái niệm về ñiện áp, cường ñộ, công suất và năng lượng. 

� Chọn lựa ñầu kẹp dây của cầu chì và phần của một dây từ ñiện áp và công suất ñã ñược ñặt. 

� Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về an toàn sử dụng : 

− Các dụng cụ ño lường ñiện, 

− Các thiết bị dùng khi lắp ñặt, 

− Bộ ñồ nghề ñiện xách tay. 

� Nhận thức theo các chuẩn mực « Promotelec » các thiết bị sau:  

− Phích cắm, 

− Ngắt ñiện ñơn/kép, 

− Công tắc hai chiều, 

− Rơle (Téle rupteur) với nút bấm (tùy theo tình hình mà dùng moñun bổ sung) 

− ðộng cơ một pha (ñộng cơ ba pha sẽ ñược sẽ ñược trình bày không có phần thực hành) 

� ðọc và thực hiện những sơ ñồ lắp ñặt ñơn giản bằng cách dùng các ký hiệu ñã ñược chuẩn hóa.  

� Thực hiện các lắp ñặt ñơn giản và những bản dự toàn tương ứng.  

� Tìm những khuyết lỗi cơ bản.  
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Các Mục ðích Chung Của Khóa ðào Tạo (phần tiếp theo) 
 

 

VỀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI  RO 
 

 
Sau khóa học những người ñược ñào tạo sẽ có khả năng: 

� Giải thích sự rủi ro do việc sử dụng ñiện (qua tải và chập mạch) và các hậu quả gây cảm ứng 
trên người và ñồ dùng (nhiệt, sinh lý, hỏa hoạn), 

� Kết hợp các biện pháp ñề phòng khi nối ñiện hay ngắt mạch (ñiện gia dụng, dụng cụ ñiện xách 
tay), 

� Kết hợp vai trò các thiết bị phòng (cầu chì, tiếp ñất), …. v.v.), 

� Giải thích những sự nguy hiểm gắn liền với các mắc nối phụ (dây dẫn, sự sụt ñiện áp …. v.v.),  

� Phân biệt các tình trạng của một mạch ñiện (mạch mở hoặc ñóng),  

� Áp dụng các chỉ dẫn về an toàn trong trường hợp có tai nạn phát sinh từ ñiện ñặc biệt là các 
biện pháp ñề phòng cần áp dụng và các hành ñộng cần thực hiện:  

− ñể tự vệ, 

− ñể ngăn ngừa, 

− ñể sơ cứu. 

� Làm cho dân làng cảm nhận rõ hơn về cách sử dụng ñiện một cách hợp lý và an toàn tuyệt ñối.  
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Grenoble/CIF 

Thời Khóa Biểu – Tuần Thứ Nhất 

 
 
 

 
 

Tuần thứ nhất 
 
 

 

 Buổi sáng (phần lý thuyết) Buổi chiều (phần thực hành) 

Thứ Hai 

Buổi 1: 

ðón tiếp – Giới thiệu 

Trao ñổi nội quy 

Phần tiếp theo của buổi 1: 

Giới thiệu dụng cụ thực hành 
Liệt kê các vật trong hộp dụng cụ 

Giới thiệu máy kiểm tra chung Buổi 2: 

Dòng ñiện 
Mạch ñiện 

Thứ Ba 

Buổi 3: 

Máy phát ñiện – Máy tiêu thụ ñiện 
Chất dẫn – Chất cách ñiện 

Phần tiếp theo của buổi 4: 

ðo lường ñiện áp 
Pin (ñiện áp một chiều) 

Mạng lưới ñiện (ñiện áp xoay chiều) 
Biến trở (ñiện áp biến ñổi) Buổi 4: 

ðiện áp – ðộ nguy hiểm  

Thứ Tư 

Buổi 5: 

Cường ñộ - ðộ nguy hiểm 
 

Phần tiếp theo của buổi 5: 

ðo lường cường ñộ 
Pin (cường ñộ một chiều) 

Mạng lưới ñiện (cường ñộ xoay chiều)) 

 

Thứ Năm 

Buổi 6: 

ðịnh luật Om – Lắp ñặt theo chuỗi và song 
song 

Phần tiếp theo của buổi 6: 

Các thao tác lắp ñặt 
ðo lường ñiện trở (ñiện trở tương ñương và 

ñiện trở cơ thể người) 

Thứ Sáu 

 
Ki ểm tra tuần thứ nhất 

 
 

ðiều hành (phần tiếp theo) 
ðiều hành  
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Grenoble/CIF 

Dòng ðiện 

 
 
 
 

 
 

 
 

ðể trả lời câu hỏi này, cần thiết phải có một vài khái niệm về 
Cấu tạo chất 

 

 
 

 

Hạt nhỏ nhất của một chất bào tồn cùng các ñặc tính mà 
chất này ñược gọi là phân tử 

 

 
 

Thông thường một phân tử bao gồm nhiều 
nguyên tử giồng nhau hoặc khác nhau 

 

 

Cấu tạo của một nguyên tử 
 

 
 
 
 

Electron thuộc về tích ñiện âm 
Proton thuộc về tích ñiện dương 

 

  
 

 

Trong một vài chất, các electron ngoạị vi dễ dàng ñi khỏi quỹ ñạo và ñi lại giữa các 
nguyên tử. Khi các ñổi chổ này ñược sắp ñặt, sự chuyển ñộng tổng thể ñược gọi là 

dòng ñiện 
 

 
 

DÒNG ðIỆN LÀ GÌ ? 

Hạt nhân bao gồm 

� Các neutron 
� Các proton 

Các hạt electron 
cực nhỏ xoay xung 

quanh các hạt nhân với 
vận tốc lớn 
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Grenoble/CIF 

Mạch ðiện 

 
 
 
 
 

 

MẠCH ðIỆN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ba thành phần trên tạo thành một MẠCH ðIỆN 
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MÁY PHÁT ðIỆN 

Tổ chức các chuyển 
ñộng của các hạt 

electron tự do 

DÂY DẪN 

Bảo ñảm sự truy ền 
ñi của chuyển ñộng 

này  

Sử dụng dòng ñiện 
(Sự biến ñổi từ năng 
lựợng ñiện thành năng 
lượng cơ khí, phát 
nhiệt, … ) 

MÁY TIÊU THỤ ðIỆN 
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Grenoble/CIF 

Mạch ðiện (phần tiếp theo) 
 
 

 
 

 

MẠCH MỞ - MẠCH ðÓNG 
 

 

 
 
 
 

NGẮT ðIỆN cho phép mở hoặc ñóng mạch ñiện trên 
 

 
 

Dòng ñiện ñi qua khi mạch ñóng. 
Dòng ñiện không ñi qua khi mạch mở. 
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Máy phát 

Mở - ðóng 

Máy tiêu thụ ñiện 
(ðộng cơ ñiện) 

Tuabin 

Máy phát ñiện 
Máy bơm 

Mach Thủy Lực Mạch ðiện 

Cấu tạo của một mạch ñiện 
Tính ñồng dạng với thủy lực 
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Grenoble/CIF 

Máy Phát ðiện – Máy Tiêu Thụ ðiện 
 

 
 
 

Một mạch ñiện sơ ñẳng: ñèn túi 
 

        
 

Các ký hiệu ñược chuẩn hóa 
 

Nguồn phát 
ñiện 

 

Ngắt ñiện 

 

Bóng ñèn 

 

 
 

 

 

 

 

Sơ ñồ của một ñèn túi với các ký hiệu ñược chuẩn hóa 
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+ - 

Ngắt ñiện mở, dòng 
ñiện không ñi qua 

Ngắt ñiện ñóng, 
dòng ñiện ñi qua, 
bóng ñèn chiếu 
sáng 

+ - 

+ - G 

Ký hiệu chung Pin 

mở 

ñóng 

� Bao gồm: 

Nguồn phát ñiện, pin 
Nguồn tiêu thụ ñiện, bóng ñèn 
Ngắt ñiện 

Dây dẫn 
 

 

hoặc 
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Grenoble/CIF 

Máy Phát ðiện – Máy Tiêu Thụ ðiện 
 

 

 

 

Các loại hình khác nhau của máy phát ñiện 
 

  .       
        

  Pin    Bình ắc quy  Máy phát ñiện – Máy phát ñiện xoay chiều 
 

 

Các loại ki ểu hình của máy tiêu thụ ñiện 
 

Chiếu sáng : bóng ñèn, ñèn neon 
 
Các thiết bị trong gia ñình : tivi, máy tủ lạnh, máy sưởi hoặc máy ñiều hòa, v.v.   
 
Các dụng cụ ñiện : máy khoan, ..v.v. 
 
Các trang thiết bị công nghiệp : ñộng cơ ñiện, máy sấy, máy ñiện phân, v.v.) 
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Grenoble/CIF 

Chất Dẫn – Chất Cách ðiện 
 

 
 

Thí nghiệm 
 
 
 
 

   
 
 
 
 Bóng ñèn chiếu sáng với dây ñồng Bóng ñèn không chiếu sáng với dây len 
 
 

Chất dẫn  
 

 Dòng ñiện phải ñược dẫn qua trong các dây ñặc cách « các dây dẫn tốt ».   
Chất dẫn cho phép dòng ñiện ñi qua.  

 
Tất cả các kim loại ñều là chất dẫn tốt 

ðồng, nhôm, bạc, vàng v.v. 

Nước không trong sạch là chất dẫn tốt 
 
 

Dây cách ñiện 
 

Chất cách ñiện không cho phép dòng ñiện ñi qua. 
Nó bảo vệ con người và các thiết bi có nguy cơ gây ra tai nạn từ ñiện.  

 
Các chất cách ñiện chính 

Cao su, chất nhựa, bakelit, gỗ khô, thủy tinh, không khí khô, v.v.  
 
 

Chú ý 

Một vài chất cách ñiện trở thành chất dẫn ñiện khi bị thấm ước 
 
 
 

 

Dây ñồng Dây len 

Dây ñồng Dây ñồng 



 

ðiện Áp 
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Grenoble/CIF 

Khái Niệm ðiện Áp 
 

 
 

ðiện Áp: 

Ký hiệu : U    ðơn vị : Volt (V) 

 

ðịnh nghĩa của ñiện áp 

 
 

o ðiện áp của một pin, một ắc quy, một máy ñiện áp xoay chiều là một lực mà ở ñó 
dòng ñiện ñược "ñẩy" và ñược ñặt ở thế chuyển ñộng trong một mạch ñiện.   

 
o Lực ñẩy này càng mạnh thì hiệu ứng của dòng ñiện càng lớn.  

 

 

Tính ñồng dạng với một mạch thủy lực 
  

 
o Áp suất trong một hệ thống ống dẫn nước là một lực với một lực mà ở ñó nước ñược 

ñẩy và ñược ñặt ở thế chuyển ñộng.  
 
o ðiện áp có thể ñược so sánh với áp suất của nước mà nó tùy thuộc vào ñộ cao của nước. 

ðộ cao này càng lớn thì áp suất của nước càng lớn.   

Áp suất���� ðiện áp 
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ðiện áp có thể ñược so sánh với áp suất nước ở cuối một bể dữ trữ nước  

ðiện áp cũng ñược gọi là hiệu số ñiện thế 

Tính ñồng dạng với thủy lực 

Thế năng 1 

Thế năng 2 Áp suất P1 lớn 
hơn áp suất P2 H1 

H2 



 

ðiện Áp 
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Grenoble/CIF 

Khái Niệm ðiện Áp (phần tiếp theo) 
 

 
 
 

Mức ñiện áp của các máy phát ñiện thông thường khác nhau 

o Pin : 1,5 V à 9V 

o Ắc quy : 6 à 12 V 

o Nguồn ñiện trong nhà : 220 V 
 

 
 

Các bội số và ước số của ñơn vị cường ñộ 

o 1 milivon (mV) = 0,001 V hoặc 10-3 V 

o 1 kilovon (kV) = 1000 V hoặc 103 V 

o 1 Megavon (MV) = 1 000 000 V hoặc 106 V 

 
 
Mức ñộ nguy hiểm của ñiện áp  

 
ðiện áp càng mạnh thì hiệu ứng của dòng ñiện càng lớn.   

 
Mực ñộ nguy hiểm ñối với con người ñược ñịnh tại 24 V 

 
 

 
Bản chất của dòng ñiện ñược phát ra từ các máy phát ñiện thông thường 

o Pin và ắc quy : dòng ñiện một chiều 
 
Dòng ñiện một chiều ñược phát ra ñều ñặn mọi lúc và luôn luôn cùng một chiều hướng, do 
ñó ñiện áp sẽ cũng cùng một chiều hướng như nhau. Nó ñược biểu thị bằng một ñường thẳng.   

 
Ký hi ệu của dòng ñiện một chiều:       hoặc 

Dòng ñiện một chiều ñược chỉ ñịnh bằng : CC hoặc DC 

 
 
 
 

  Trang 2/3 

 

0 1,5 V 
 

Pin 

12 V 
 

Ắc quy của xe 
ô tô 

220 V 
 
Mang lưới ñiện 

trong nhà 

Millions de V 
 

Sét 



 

ðiện Áp 
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Grenoble/CIF 

Khái Niệm ðiện Áp (phần tiếp theo) 
 
 
 

o Nguồn ñiện trong nhà : Dòng ñiện xoay chiều 
 
Dòng ñiện xoay chiều ñược phát ra theo cách khác nhau mọi lúc và thay ñổi chiều hướng 
theo chu kỳ, do ñó ñiện áp sẽ cũng thay ñỗi chiều hướng theo chu kỳ một cách như nhau. Nó 
ñược biểu thị bằng một ñường cong ñược goi là hình sin.  
Ký hi ệu của dòng ñiện xoay chiều : ~ 

Dòng ñiện xoay chiều ñược chỉ ñịnh bằng : CA hoặc AC 
 

 
 
 
 
Chiều hướng quy ước của dòng ñiện 

 
o Dòng ñiện chạy từ cực + ñến cực - trong một mạch ñiện ở phía ngoài của máy phát ñiện.
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+ - G 

Dòng ñiện một chiều – Dòng ñiện xoay chiều 

Dòng ñiện một chi ều 

Dòng ñiện xoay chi ều 

ð��ng 
th�ng 

ð��ng 
cong hình 

sin 



 

ðiện Áp 
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ðo Lường ðiện Áp 
 

 
 

Dụng cụ ño lường ñiện áp và cách thức mắc nối 
 

o ðể ño lường giá trị của ñiện áp, chúng ta sử dụng von kế hoặc máy kiểm tra ña năng với bộ 
chọn ñược ñặt trên vị trí của von kế.  

 

   
o Von kế hoặc máy kiểm tra ña năng ñược lắp ñặt theo nhánh (hoặc song song) trên một mạch 
ñiện.  

 

 
Cách mắc nối ñúng của von kế 
 

  

ðo lường ñiện áp một chiều bằng máy kiểm tra 

o Cách tiến hành : 
 

 
 

  Trang 1/2 
 

+ - 

V 

− ðầu kẹp dây COM  phải ñược nối với cực – của máy 
phát ñiện với dây màu ñen.  

−  ðầu kẹp dây V phải ñược nối với cực + của máy 
phát ñiện với dây màu ñỏ. 

− ðặt bộ chọn sang ñiện áp một chiều     V  hoặc         

− Chọn lựa calip của von kế ngay tại giá trị lớn theo thứ 
tự các ñại lượng của ñiện áp ñể ño lường.   

COM V 

+ - 

V 

+ - 

V 

Von kế, ký hiệu V 



 

ðiện Áp 
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ðo Lường ðiện Áp (phần tiếp theo) 
 
 
 
 

ðo lường ñiện áp xoay chiều  

o Cách tiến hành : 
 
 

  
 
 
 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Trang 2/2 

 

V 

G 

COM V 

− ðầu kẹp dây COM  phải ñược nối với một trong ñầu 
kẹp dây của máy phát ñiện hoặc máy tiêu thụ ñiện 
với dây màu ñen.   

− ðầu kẹp dây V phải ñược nối với một ñầu kẹp dây 
khác của máy phát ñiện hoặc máy tiêu thụ ñiện với 
dây màu ñỏ. 

− ðặt bộ chọn sang ñiện áp xoay chiều   V ~ 

− Chọn lựa calip của von kế ngay tại giá trị lớn theo 
thứ tự các ñại lượng của ñiện áp ñể ño lường.  

 



 

Cường ðộ 
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Khái Niệm Cường ðộ 
 

 
 

Cường ñộ : 

Ký hiệu : I     ðơn vị : Ampère (A) 

ðịnh nghĩa của cường ñộ: 
 

 
o Cường ñộ phát ra trong một mạch ñiện bằng một pin, ắc quy, một máy phát ñiện 

xoay chiều là lưu lượng của dòng ñiện (ñại lượng ñiện theo ñơn vị thời gian) truyền 
ñi trong một mạch ñiện (các dây dẫn và máy tiêu thụ ñiện).  

o Lưu lượng của dòng ñiện càng mạnh thì hiệu ứng của dòng ñiện càng lớn. 
 

 

Cường ñộ :tính ñồng dạng với thủy lực 
  

 
o Lưu lượng nước trong một hệ thống ống dẫn nước là lượng nước theo ñơn vị thời gian 

truyền ñi trong một mạch. Ống nước càng lớn thì lưu lượng nước càng mạnh. Với cùng 
một ống nước, nếu vòi nước càng mở thì lưu lượng nước càng mạnh.   

 
o Cường ñộ trong một mạch ñiện có thể ñược so sánh với lưu lượng nước trong một mạch 

thủy lực.  
Lưu lượng ���� Cường ñộ 

 

 
 

 
  

  
  Trang 1/2 

   

� Lưu lượng nước trong ống dẫn là lượng nước theo 
ñơn vị thời gian truyền ñi trong một mạch ñiện. 

 

Lưu lượng ñiện ñi qua trong các dây 
dẫn và các dụng cụ ñiện. 

Cường ñộ  I 

Tính ñồng dạng với thủy lực 



 

Cường ðộ 
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Khái Niệm Cường ðộ (phần tiếp theo) 
 

 
 
 

Các mức cường ñộ ñược phát ra từ các máy phát ñiện thông thường khác nhau 

o Pin : Một vài miliampe 

o Ắc quy và nguồn ñiện trong nhà: Một vài chục ampe 
 

 
 
Các bội số và ước số của ñơn vị cường ñộ 

o 1 miliampe (mA) = 0,001 A ou 10-3 A 

o 1 kiloampe (kA) = 1000 A ou 103 A 

 
 
Mức ñộ nguy hiểm của cường ñộ 

 
Cường ñộ càng mạnh thì các hiệu ứng của dòng ñiện càng lớn.  

 

Mực ñộ nguy hiểm ñối với con người ñược ñịnh tại 24 mA 

 
 
Bản chất của dòng ñiện ñược phát ra từ các máy phát ñiện thông thường 

o Pin và Ắc quy : dòng ñiện một chiều 
 
Dòng ñiện một chiều ñược phát ra ñều ñặn theo thời gian và luôn luôn trong cùng một chiều 
hướng, do ñó ñiện áp sẽ cùng một chiều hướng mọt cách ngang nhau. Nó ñược biểu thị bằng 
một ñường thẳng.   

Ký hi ệu của dòng ñiện một chiều :           hoặc  

Dòng ñiện một chiều ñược chỉ ñịnh bằng : CC hoặc DC 

o Nguồn ñiện trong nhà : dòng ñiện xoay chiều 
 
Dòng ñiện xoay chiều ñược phát ra theo cách khác nhau theo thời gian và thay ñổi chiều 
hướng theo chu kỳ, do ñó ñiện áp sẽ thay ñỗi chiều hướng theo chu kỳ một cách ngang nhau. 
Nó ñược biểu thị bằng một hình sin.  

Ký hi ệu của dòng ñiện xoay chiều : ~   

Dòng ñiện xoay chiều ñược chỉ ñịnh bằng : CA hoặc AC 

  Trang 2/2 
   

0 0,5 A 
 

Pin 

10 à 100 A 
 

Ắc quy của xe ô tô 
Mạng lưới ñiện trong nhà 

10000 A 
 

Sét 
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ðo Lường Cường ðộ 
 

 
 

Dụng cụ ño lường cường ñộ và cách thức mắc nối 
 

o ðể ño lường giá trị của cường ñộ, chúng ta sử dụng ampe kế hoặc máy kiểm tra ña năng với bộ 
chọn ñược ñặt trên vị trí của ampe kế. 

 

   
o Von kế hoặc máy kiểm tra ña năng ñược lắp ñặt theo dãy trên một mạch ñiện (cần phải ngắt 

mạch ñể mắc nối ampe kế).  
 
 

Cách mắc nối ñúng của ampe kế 
 
 

  
 

ðo lường cường ñộ một chiều bằng bộ kiểm tra 

o Cách tiến hành: 

 
 
   
  Trang 1/2 
 

+ - 

A 

− ðầu kẹp dây COM  ñược nối với cực – của máy phát ñiện 
với dây màu ñen. 

− ðầu kẹp dây A  phải ñược nối với dây dẫn tới bóng ñèn 
bằng dây màu ñỏ. 

− ðặt bộ chọn sang ñiện áp một chiều A = hoặc  

− Chọn lựa calip của ampe kế ngay tại giá trị lớn theo thứ tự 
ñại lượng của cường ñộ ñể ño lường. 

 

COM A 

+ - 

A 

Cần phải ngắt mạch và gắn vào 
ampe kế. 

+ - 

A 

Ampe kế, ký hiệu A 



 

Cường ðộ 
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ðo Lường Cường ðộ (phần tiếp theo) 
 

 
 

ðo lường cường ñộ xoay chiều với máy kiểm tra 

� Cách tiến hành : 

 

 

ðo lường cường ñộ bằng kẹp ampe hệ mét 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Trang 2/2 
 

G 

− Kẹp ampe hệ mét có thuận lợi là không cần phải 
ngắt mạch khi tiến hành ño lường.  

 

A 

A 

G 

COM A 

− ðầu kẹp dây COM  phải ñược nối với một trong ñầu kẹp 
dây của máy phát ñiện với dây màu ñen. 

− ðầu kẹp dây A phải ñược nối với một trong ñầu kẹp dây 
ñể ño lường với dây màu ñỏ. 

− ðặt bộ chọn sang ñiện áp một chiều   A ~ 

− Chọn lựa calip của ampe kế ngay tại giá trị lớn theo thứ 
tự ñại lượng của cường ñộ ñể ño lường. 

 



 

ðịnh Luật Ohm – Lắp ðặt ðiện Trở 
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Khái Niệm ðiện Trở - ðịnh Luật Ohm 
 

 

ðiện trở : 

Ký hiệu : R    ðơn vị : Ohm (Ω) 
 

ðịnh nghĩa của ñiện trở 
 

 
o ðiện trở là một máy tiêu thụ ñiện nhằm giới hạn hoặc cản trở sự ñi qua của 

dòng ñiện ñi qua nó.  
 
o ðối với một ñiện trở ñồng nhất, ñiện trở càng lớn và cường ñộ càng yếu 
 
 

ðiện trở : Tính ñồng dạng với thủy lực 
 

 
o Một bể chứa nước ñược tháo cạn tùy theo ống chảy lớn hay nhỏ. Lưu lượng nước 

trong ống lớn lớn hơn lưu lượng nước trong ống nhỏ. Với cùng một ống nước, nó 
ñược tháo cạn một cách khác nhau tùy thuộc vào ñộ mở của vòi nước. ðiện trở 
tại ñiểm nước chảy là khác nhau.     

 
o ðiện trở có thể ñược so sánh với ñộ lớn của một ống nước (hoặc ñộ mở của một 

vòi nước ñối với cùng một ống dẫn), mà nó giới hạn lưu lượng nước trong một 
ống dẫn của một mạch thủy lực.   

 
Giới hạn lưu lượng ���� ðiện trở 

 

 

  
   
  Trang 1/3 
 

 

Tính ñồng dạng với thủy lực 
ðường kính lớn 
Lưu lượng lớn 

ðường kính nhỏ 
Lưu lượng nhỏ 

ðiện trở tại ñiểm nước chảy lớn hơn trong 
một ống dẫn nước nhỏ 

ðiện trở ñi qua của dòng ñiện lớn hơn 
trong các dây dẫn nhỏ 

Trong một mạch ñiện với các dây dẫn thích hợp, 
ñèn chiếu sáng bình thường 

Trong một mạch ñiện với các dây dẫn qua nhỏ, ñèn 
chiếu sáng yếu hơn 

ðIỂN TRỞ 
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Khái niệm ñiện trở - ðịnh luật Ohm (phần tiếp theo) 
 

 

 

 

Các bội số và ước số của ñơn vị ñiện trở 

o 1 mili ohm (mΩ) = 0,001 Ω hoặc 10-3 Ω 

o 1 kilo ohm (kΩ) = 1000 Ω hoặc 103 Ω 

o 1 megom (MΩ) = 1000000 Ω hoặc 106 Ω 

 
Dụng cụ ño lường ñiện trở và cách thức mắc nối 

o ðể ño lường trị giá của ñiện trở, chúng ta sử dụng om kế hoặc máy kiểm tra ña năng với bộ 
chọn ñược ñặt trên vị trí ohm kế.  

   
 

o Ohm kế hoặc máy kiểm tra ña năng ñược lắp ráp theo mạch (hoặc song song) tại hai ñầu kẹp 
dây của ñiện trở ñể ño lường.   

 

    
       Chú ý: Cần phải ngắt mạch  

 

ðo lường ñiện trở với máy kiểm tra 
 

o Cách tiến hành: 

 
  Trang 2/3 

Ω 

− ðầu kẹp dây COM  phải ñược nối với một trong ñầu kẹp dây 
của ñiện trở với một dây màu ñen. 

− ðầu kẹp dây Ω phải ñược nối với một trong ñầu dây kẹp của 
ñiện trở với dây màu ñỏ.  

− ðặt bộ chọn sang ñiện trở  Ω 

− Chọn lựa calip của ohm kế ngay tại giá trị lớn theo thứ tự các 
ñại lượng của ñiện trở ñể ño lường.  

Ω 

G 

Ω 

ðo lường một ðiện 
Trở ñơn 

Ohm kế, ký hiệu Ω 
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Khái niệm ñiện trở - ðịnh luật Ohm (phần tiếp theo) 
 

 
 

o Cách sử dụng omh kế trong nhà 

− Ohm kế ñược sử dụng ñể biết ñược bộ tích ñiện bị « cháy » hoặc « không cháy » : bàn là, 
ñộng cơ ñiện, bút thử cầu chì …. 

∗ Nếu bộ tích ñiện bị « cháy », mạch ñiện mở và mặt hiển thị chỉ I, báo hiệu sự vượt 
qua của vùng ño lường (một mạch mở có một ñiện trở rất lớn). 

∗ Nếu ñiện trở « không bị cháy », mặt hiển thị chỉ một giá trị ñiện trở yếu.  
 

o Ghi chú : ðiện trở thuần của thân người tối thiểu là 1000 ΩΩΩΩ 
 

 
ðịnh luật Ohm 

 
o Từ một ñiện áp và một cường ñộ ñã biết, chúng ta tìm ra ñiện trở thuần của máy tiêu thụ 

ñiện bằng một phép tính 
 

 U (V) 
ðịnh luật Ohm:   R (Ω)  = 

 I (A) 
 

Ou U (V)  =  R (ΩΩΩΩ) x I (A) 
 
 
 

o Với một tam giác thần kỳ của người thợ ñiện, chúng ta tìm ra ñịnh luật Ohm: bằng cách 
che giá trị ñược tìm, chúng ta tìm thấy công thức ñể áp dụng 

 
 

Ví dụ : nếu ta tìm ñiện áp, che U và cần phải nhân R bởi I 
 
 
 

 
 
Ví dụ : nếu ta tìm cường ñộ, che I và cần phải chia U bởi R 

 
 

 
 
Ví dụ : nếu ta tìm ñiện trở, che R và cần phải chia U bởi I  

 
 
 

  Trang 3/3 

    

R I 

U 

R I 

U 

R I 

U 
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ðiện Trở - Lắp ðặt Theo Dãy 
 

 
 

Miêu tả cách lắp ñặt ñiện trở theo dãy 
 

 
Phép cộng tính của ñiện áp và phép bảo toàn của cường ñộ với cách lắp ñặt theo dãy 
 
Thí nghiệm:   Lắp ñặt 2 ñiện trở 50 Ω theo dãy và cung cấp ñiện dưới một ñiện áp 100 V.  
 ðo các giá trị ñiện áp và cường ñộ. 

 
 

UT U1 U2 I1 I2 

100 V 50 V 50 V 1 A 1 A 

 
− Ghi nhận : U1 và U2 ñồng nhất, vì ñiện trở R1 và R2 cũng ñồng nhất ngang nhau. 

ðiện trở giống nhau tại mọi ñiểm của mạch.  
 

 
Với cách lắp ñặt « theo dãy » : 

 
o ðiện áp tại các ñầu của ñiện trở ñược cộng lại: 

 
UT = U1 + U2 

 
o Cường ñộ giống nhau tại mọi ñiểm của mạch 

 
I = Giống nhau 

 

  Trang 1/3 
 

 

R1 R2 

G 

 A 

V V V 

 A 

R1 = 50 Ω R2 = 50 ΩΩΩΩ 

UT = 100 V 

I 1 =  

I 2 =  

U1 =  U2 =  
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ðiện Trở - Lắp ðặt Theo Dãy (phần tiếp theo) 
 

 
 

ðiện trở tương ñương với nhiều ñiện trở ñược lắp ráp theo dãy 

o Thí nghiệm :  Lắp ñặt một ñiện trở 100 Ω và cung cấp dưới một ñiện áp 100 V.   

   ðo lường các giá trị ñiện áp và cường ñộ. 
 

 

U I 

100 V 1 A 
 

− Ghi nhận : Cường ñộ ñi trong mạch là ñồng nhất với cách lắp ñặt trước. 
 
 

 
Với cách lắp ñặt « theo dãy » : 

 
ðiện trở tương ñương là ñiện trở duy nhất thay thế cho tất cả các ñiện trở khác  

 
RE = R1 + R2 

 
 
 

Lắp ñặt các bóng ñèn với cách lắp ñặt theo dãy 

    

o Ghi nhận : 

− Khi một trong bóng ñèn bị suy yếu thì các bóng ñèn khác không chiếu sáng 

o Kết luận : 

− Không bao giờ lắp ráp các bóng ñèn theo dãy ngoại tr ừ trường hợp ñặt biệt (ví dụ: 
các chuổi ñèn noel). 

  Trang 2/3 

 A 

V V 

R = 100 Ω 

U =  

I =  

U =  

U 

L1 L2 
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Grenoble/CIF 

ðiện Trở - Lắp ðặt Theo Dãy (phần tiếp theo) 
 
 
 
 

Lắp ñặt nhiều máy phát ñiện của dòng ñiện một chiều với cách lắp ñặt theo dãy  

 
 
 
 
 
 
  

 
 

o Với cách lắp ñặt của nhiều máy phát ñiện theo dãy của ñiện áp một chiều, các ñiện áp 
ñược cộng lại. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Trang 3/3 

    

1,5 V 1,5 V 1,5 V UT = 4,5 V UT = ? 
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ðiện Trở - Lắp ðặt Song Song 
 

 
 

Miêu tả lại cách lắp ñặt các ñiện trở song song.   

 
Phép cộng tính của cường ñộ và phép bảo toàn của ñiện áp với cách lắp ñặt song song 

Thí nghiệm : Lắp ñặt hai ñiện trở 100 Ω song song và cung cấp ñiện dưới một ñiện áp100 V. 
ðo lường trị giá của ñiện áp và cường ñộ.  

 
 

U IT I1 I2 

100 V 2 A 1 A 1 A 

 
− Ghi nhận : 

I1 và I2 ñồng nhất, vì ñiện trở R1 et R2 cũng ñồng nhất ngang nhau. 

ðiện trở giống nhau tại mọi ñiểm của mạch.  
 

 
Với cách lắp ñặt « song song » : 

 
o Cường ñộ ñi qua ñiện trở ñược cộng lại 

 
IT = I1 + I2 

 
o ðiện trở giống nhau tại mọi ñiểm của mạch 

 
U = Giống nhau 

 
  
  Trang 1/3 
 

V 

A 

R1 = 100 Ω 

A A 

R2 = 100 Ω 

IT = I1 = I2 = 

U = 100 V 

 
R1 R2 G 
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ðiện Trở - Lắp ðặt Song Song (phần tiếp theo) 
 

 

 
ðiện trở tương ñương với nhiều ñiện trở ñược lắp ráp song song 

o Thí nghiệm : Lắp ñặt một ñiện trở 50 Ω và cung cấp ñiện dưới một ñiện áp 100 V. 
ðo lường các giá trị của ñiện áp và cường ñộ 

 

U I 

100 V 2 A 
 
 

Ghi nhận : Cường ñộ ñi trong mạch ñiện ñồng nhất với toàn bộ cường ñộ của 
cách lắp ñặt trước. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Trừơng hợp ñặc biệt 
của 2 ñiện trở 
ñược lắp ráp song song : 
Sử dụng công thức thực tiễn : 

 
 
 
 

Trường hợp chung của nhiều 
ñiện trở ñược lắp ráp song song: 
 
Sử dung công thức chung : 

 
  
  Trang 2/3 

 A 

V 
R = 50 Ω 

I =  U = 100 V 

 R1 R2 Tích 
 

R1+ R2 Tổng 
= RE =  

Với cách lắp ñặt « song song » : 
 

ðiện trở tương ñương là ñiện trở duy nhất thay thế tất cả các ñiện trở khác 
 

 1 1 1  
 = + 

RE R1 R2 

 1 1 1 1 
 = + + + ……. 
 RE R1 R2 R3 
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ðiện Trở - Lắp ðặt Song Song (phần tiếp theo) 
 
 
 
 

Lắp ñặt nhiều ñèn với cách lắp ñặt song song 

 

 

o Ghi nhận : 

− Các bóng ñèn thay phiên chiếu sáng một cách ñộc lập. 

− Khi một trong các bóng ñèn bị suy yếu, các bóng ñèn khác vẫn có thể chiếu sáng.   

 
 

KẾT LUẬN 
 

Các máy tiêu thụ ñiện ñược lắp ráp song song là ñộc lập với nhau 
 

Các máy tiêu thụ ñiện ñược lắp ráp song song ñể ñiện áp ñúng tại mọi ñiểm của mạch.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Trang 3/3 

   

L 1 L2 G 




